
DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN CÔNG BỐ HỢP CHUẨN 

TT 
Số tiếp 

nhận 

 

Tên tổ chức, cá nhân 

công bố 

 

Tên sản phẩm, 

hàng hóa, dịch vụ, 

quá trình 

Tiêu chuẩn/ 

Quy chuẩn 

Loại hình đánh giá 
Ngày tiếp 

nhận 

Ngày hết 

hiệu lực 
Ghi chú 

Bên 

thứ 

nhất 

(Tự 

đánh 

giá) 

Bên thứ ba 

(Tên tổ chức 

chứng nhận đã 

đăng ký/được 

chỉ định) 

  

 

1 
50/TB-

TĐC 

Công ty CPXNK 

Green Home 
Ngói xi măng cát 

TCVN 

1453:1986 
 

Cty cổ phần 

chứng nhận và 

giám định ttp 

19/6/2019 09/5/2022  

2 
09/TB-

TĐC 

Công ty  TNHH xây 

dựng tổng hợp Trường 

Sơn; Địa chỉ: Quảng 

Thọ, Thị xã Ba Đồn 

Ống cống bê tông ly 

tâm 

TCVN 

9113:2012 
 

Công ty cổ 

phần ISOQ 

Việt Nam 

14/11/2019 24/10/2022  

3 

24/TB-

TĐC; 

25/TB-

TĐC 

Công ty  TNHH XD 

và TMTH Hùng Phát; 

TDP2 Phú Vinh, Bắc 

Nghĩa, thành phố 

Đồng Hới, Quảng 

Bình 

Gạch Terrazzo và 

Gạch Granitto 

TCVN 

7744:2013; 

TCVN 

6074:1995 

 

Công ty cổ 

phần ISOQ 

Việt Nam 

05/5/2020 20/4/2023  

4 
39/TB-

TĐC 

Công ty  TNHH xây 

dựng Minh Hà; 

Đường số 214, đường 

F325, Bắc Lý, Đồng 

Hới, Quảng Bình 

Ống cống bê tông ly 

tâm 

TCVN 

9113:2012 
 

Công ty cổ 

phần ISOQ 

Việt Nam 

25/6/2020 18/6/2023  



 

5 
22/TB-

TĐC 

Công ty  CP tập đoàn 

Trường Thịnh; số 50 

Nguyễn Hữu Cảnh, 

Đồng Hới 

Nhựa đường lỏng 
TCVN 8818-

1:2011 
 

Công ty cổ 

phần ISOQ 

Việt Nam 

04/11/2021 29/10/2024  

6 
32/TB-

TĐC 

Công ty  TNHH xây 

dựng Thắng Lợi; thôn 

4 xã Bắc Trạch, Bố 

Trạch 

Ống cống bê tông ly 

tâm 

TCVN 

9113:2012 
 

Công ty cổ 

phần ISOQ 

Việt Nam 

23/4/2021 30/11/2023  

7 
34/TB-

TĐC 

Công ty  TNHH sản 

xuất Thương Mại Duy 

Hưng; Trung Trạch, 

Bố Trạch, Quảng Bình 

Gạch Terrazzo 
TCVN 

7744:2013 
 

Công ty cổ 

phần ISOQ 

Việt Nam 

23/4/2021 18/4/2023  

8 
31/TB-

TĐC 

Công ty cổ phần xi 

măng Sông Gianh; Xã 

Tiến Hóa, huyện 

Tuyên Hóa, tỉnh 

Quảng Bình 

Xi măng pooc lăng 

hỗn hợp PCB40 

(Nhãn hiệu: 

ADAMAX) 
TCVN 

6260:2009 
 

Trung tâm 

chứng nhận phù 

hợp  

(QUACERT) 

23/4/2021 18/6/2023 

SX tại Nhà 

máy XM 

Thanh 

Trường, Thôn 

Đông Phúc, xã 

Liên Trường, 

huyện Quảng 

Trạch 

9 
883/TB-

KHCN 

Công ty  CP tập đoàn 

Trường Thịnh;  số 50 

Nguyễn Hữu Cảnh, 

Đồng Hới 

Cấp phối Đá dăm 
TCVN 

8859:2011 
 

Công ty cổ 

phần ISOQ 

Việt Nam 

04/11/2021 29/10/2024  


